
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THANH HOÁ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày          tháng         năm 2024 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chấp thuận điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất và cập nhật 

kế hoạch sử dụng đất hằng năm, hu ện Thiệu Hoá 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017, 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch ngày 

20/11/2018; 

Căn cứ c c Nghị định của Chính phủ:  ố 43/2014/NĐ-C  ngày 15/5/2014 

về vi c hư ng d n thi hành Luật Đất đai; số 01/2017/NĐ-C  ngày 06/01/2017 

về vi c sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; 

số 148/2020/NĐ-C  ngày 18/12/2020 về vi c sửa đổi, bổ sung một số nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ c c văn b n của Thủ tư ng Chính phủ:  ố 326/QĐ-TTg ngày 

09/3/2022 về vi c phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025; 

số 153/QĐ-TTg ngày 27/02/2023 về vi c phê duy t quy hoạch tỉnh Thanh Hóa 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; số 1508/QĐ-TTg ngày 01/12/2023 về 

vi c phê duy t chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4 /2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật vi c lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Nghị quyết số 475/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của HĐND tỉnh về 

vi c chấp thuận bổ sung danh mục c c công trình, d   n ph i thu hồi đất, chuy n 

mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và quyết định chủ trương 

chuy n mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 1, năm 2024; 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 2907/QĐ-UBND ngày 

26/8/2022 v  v  c ph   uy t ph n    chỉ t  u s    n  đ t tron   h  n  án 

ph n    và khoanh vùn  đ t đa  theo khu chức năn  và theo loạ  đ t đến từn  

đ n vị hành ch nh  c p huy n tron  quy hoạch tỉnh th   k  2021-2030, tầm 
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nh n đến năm 2045 và đ  u chỉnh quy hoạch s    n  đ t th   k  2021-2030 

c p huy n; số 2598/QĐ-UBND n ày 20/7/2023 v  v  c ph   uy t đ  u chỉnh, 

   sun  chỉ t  u s    n  đ t chuy n trồn  lúa n ớc đã đ ợc ph n    tạ  Quyết 

định số 2907/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND tỉnh; số 2576/QĐ-UBND 

n ày 19/7/2023 v  v  c ph   uy t đ  u chỉnh quy hoạch s    n  đ t th   k  

2021-2030 và kế hoạch s    n  đ t năm 2023, huy n Th  u Hoá; số 3922/QĐ-

UBND ngày 24/10/2023 và số 4338/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 v  v  c ch p 

thuận đ  u chỉnh,    sun  chỉ t  u s    n  đ t và cập nhật kế hoạch s    n  

đ t hằn  năm, huy n Th  u Hoá;  

Theo đề nghị của  ở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1816/TTr-

STNMT ngày 30/12/2023. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. C    t u      u           su       t  u s         t v         t 

         s         t            u    T   u H á vớ   á   ộ   u     í   sau: 

1. Đ  u           su    a        ô   trì     ự á  v      t  u s         t 

 á  l      t v   P     ểu số 07  a        è  t e  Qu  t  ị   số 2576/QĐ-

UBND ngày 19/7/2023  ủa UBND t   : Chi tiết theo  hụ bi u số 01 kèm theo. 

2. Đ  u           t  u s         t  ủa  á  l      t t      ả  1 Đ  u 2 v  

P     ểu số 03.2 ban hành kèm theo Qu  t  ị   số 2576/QĐ-UBND ngày 

19/7/2023 của UBND t        t ể: 

a) T        t  u s         t      lượ   (DNL) vớ       tí   16,3016 ha.  

 ) G ả      t  u s        á  l      t   ồ : 

- G ả  14,6258  a   t trồ   lúa (LUA) (Trong đó: Đất  chuyên trồng lúa 

nư c (LUC) là 14,6258  ha). 

- G ả  0,1023  a   t trồ    â             á  (HNK);   ả  1,1553 ha 

  t giao thông (DGT)    ả  0 418  a   t t ủ  lợ  (DTL) 

(Chi tiết theo  hụ bi u số 02.1,  hụ bi u số 02.2,  hụ bi u số 02.3,  hụ 

bi u số 02.4  kèm theo) 

3. Đ  u       t        t  u          t u  ồ    t t      ả  2 Đ  u 2 v  P   

  ểu số 04.2  a        è  t e  Qu  t  ị   số 2576/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 

 ủa UBND t        t ể:  

a) T        t  u t u  ồ  14,6258  a   t trồ   lúa (LUA) (Trong đó: Đất  

chuyên trồng lúa nư c (LUC) là 14,6258  ha). 

b) T        t  u t u  ồ  1,1553  a   t giao thông (DGT). 

c) T        t  u t u  ồ  0,418  a   t t ủ  lợ  (DTL). 



3 
 

  

(Chi tiết theo  hụ bi u số 03.1,  hụ bi u số 03.2,  hụ bi u số 03.3,  hụ 

bi u số 03.4  kèm theo) 

4. Đ  u           su   t        t  u   u ể       í   s         t  ủa  á  

l      t t      ả  3 Đ  u 2 v  P     ểu số 05.1  ủa Qu  t  ị   số 2576/QĐ-

UBND ngày 19/7/2023  ủa UBND t        t ể:  

a) T        t  u   u ể       í   14,6258  a   t trồ   lúa (LUA) (Trong 

đó: Đất  chuyên trồng lúa nư c (LUC) là 14,6258 ha). 

b) T        t  u   u ể       í   0,1023 ha   t trồ    â             á  

(HNK). 

(Chi tiết theo  hụ bi u số 04.1,  hụ bi u số 04.2,  hụ bi u số 04.3,  hụ 

bi u số 04.4  kèm theo) 

5. Cá   ộ   u        t  u s         t   á    ô   t a          u       t    

t   t ự       t e  các Qu  t  ị    ủa UBND t   : Số 2576/QĐ-UBND ngày 

19/7/2023; số 3922/QĐ-UBND      24/10/2023 v  số 4338/QĐ-UBND ngày 

17/11/2023. 

Điều 2. Trá          ủa  á   ơ  vị  ó l    qua . 

1. Sở T     u    v  Mô  trườ     ịu trá         trướ    á  lu t v  

UBND t    v  tí     í    á   sự      ợ   ủa   ô     a  v  số l  u      tí    

l      t      t  u s         t     ượ  UBND t      â           u  t t    á  

Qu  t  ị  : Số 2907/QĐ-UBND      26/8/2022  số 2598/QĐ-UBND ngày 

20/7/2023  số 2576/QĐ-UBND ngày 19/7/2023  số 3922/QĐ-UBND ngày 

24/10/2023 v  số 4338/QĐ-UBND ngày 17/11/2023;  ướ       UBND  u    

T   u H á v   á   ơ  vị  ó l    qua  t e              t     t  u s         t v   

         s         t          trì       t    qu         u  t;      t         

 ủ  ồ sơ v    u tư  s         t  s       r      â   ự     ả  v   ô  trườ  ... 

 ớ  tr ể    a   ự á  t e   ú   qu   ị    ủa   á  lu t.  

2. UBND  u    T   u H á t ự         ứ       quả  lý N    ướ  v    t 

 a  tr    ịa    ;        t  á      t  u s         t  ượ     su       u       v   

 ồ sơ          s         t          trì       t    qu         u  t;      

h    t ự              tú      t  u s         t     ượ  UBND t      â     t   

 á  Qu  t  ị  : Số 2907/QĐ-UBND      26/8/2022  số 2598/QĐ-UBND ngày 

20/7/2023  số 2576/QĐ-UBND ngày 19/7/2023  số 3922/QĐ-UBND ngày 

24/10/2023 v  số 4338/QĐ-UBND ngày 17/11/2023; t ự            ủ trì   tự  

t ủ t     ồ sơ v    u tư  s         t    u ể       í   s         t    u ể      

 í   s       r      â   ự     ả  v   ô  trườ   v   á  qu   ị     á  l    qua  

 ớ  tr ể    a   ự á  t e  qu   ị    ủa   á  lu t. 

Điều 3. Qu  t  ị        ó    u lự  t         ể t        ý  a       và là 

 ột  ộ        ô   tá   rờ   ủa Qu  t  ị   số 2576/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 

 ủa UBND t   . 
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C á   V         UBND t   ; G á   ố   á  Sở: T     u    v  Mô  

trườ     K        v  Đ u tư   â   ự    T     í    Nô          v  PTNT  

Cô   T ươ  ; UBND  u    T   u H á  T    Cô   t  Tru    tả       Quố  

  a; Ba  quả  lý  ự á   á   ô   trì        M    Tru   v   á   ơ  vị   á   â   ó 

l    qua    ịu trá         t        Qu  t  ị      ./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                                            
- N ư Đ  u 3 QĐ; 

- Bộ T     u    v  Mô  trườ   ( ể  / á ); 

- C ủ tị     á  PCT UBND t    ( ể  / á ); 

- Cá   ơ  vị  ó l    qua ; 

- Lưu: VT  NN. 
       (MC02.01.24) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 ê Đ c Gi ng 



Phụ biểu số 01: 

BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH  

D nh mục các công trình, dự án và chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm hu ện Thiệu Hó  

( èm theo Quyết định  số:                  /QĐ-UBND  ngày           th ng        năm 2024 của UBND tỉnh) 
Đơn vị tính: ha 

 

TT Công trình, dự án 
Đị  điểm (    

      ) 

Diện tích 

thực hiện 

kế hoạch  

Sử dụng vào 

loại đất 

Văn bản chủ trương đầu tư; nguồn vốn đầu tư 

củ  cơ qu n có thẩm qu ền 

Trích lục hoặc 

trích đo vị trí khu 

đất 

Ghi 

chú 

I Dự án năng lượng   16,3016 16,3016         

1 

Đườ    â  500  V 

Quỳ   lưu - Thanh 

Hoá 

Cá    : T   u 

T   ; T   u 

Phúc; Minh 

Tâ ; T   u 

H  ; T   u 

V   ; T   u Lý  

1,9913 1,9913 DNL 

Qu  t  ị   số 1508/QĐ-TT       01/12/2023  ủa 

T ủ tướ   C í     ủ v  v         t u     ủ 

trươ     u tư  ồ   t ờ       t u         u tư; 

Qu  t  ị   số 306/QĐ-HĐTV  gày 15/12/2023 

 ủa T    Công ty Tru    tả       Quố    a v  v    

     u  t  ự á   ườ    â  500  V Quỳ   Lưu - 

Thanh Hoá.  

Cá   ả   trí      

 ịa   í   số 02-

05/TĐĐC-2023, 

tỷ l  1/1000    Sở 

Tài nguyên và 

Mô  trườ    u  t 

ngày 10/12/2023 

 

2 
Tr        á  500 

kV Thanh Hoá 

Cá    : T   u 

T   ; T   u 

Phúc; Minh 

Tâ ; T   u 

V   ; T   u Lý  

T   u Tru   

14,3103 14,3103 DNL 

Các Qu  t  ị   T    Cô   t  Tru    tả       

Quố    a: Số 139/QĐ-HĐTV      16/9/2022 v  

v         u  t  ự á  Tr        á  500  V T a   

Hóa; số 1840/QĐ-EVNNPT      10/11/2023 v  

v        u  t t   t     â   ự   tr ể    a  sau t   t 

    ơ sở dự á  Tr        á  500 V T a   Hóa. 

Cá   ả   trí      

 ịa   í   số 01-

03/TĐĐC-2023, 

tỷ l  1/1000    Sở 

Tài nguyên và 

Mô  trườ    u  t 

ngày 10/11/2023 
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Phụ biểu số 02.1: 

BẢNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT  

Trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm hu ện Thiệu Hó  

( èm theo Quyết định  số:                  /QĐ-UBND  ngày           th ng        năm 2024 của UBND tỉnh) 
Đơn vị tính: ha 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Chỉ tiêu 

QHSD đất 

tại Qu ết 

định số 

2576/QĐ-

UBND 

ngày 

19/7/2023 

Kế hoạch sử 

dụng đất 

năm 2023 

được du ệt 

theo Qu ết 

định số 

2576/QĐ-

UBND ngày 

19/7/2023 

Kế hoạch sử 

dụng đất 

năm 2023 

được du ệt 

bổ sung 

theo Qu ết 

định số 

3922/QĐ-

UBND ngày 

24/10/2023 

Kế hoạch 

sử dụng đất 

năm 2023 

được du ệt 

bổ sung 

theo Qu ết 

định số 

4338/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

Kế hoạch sử 

dụng đất 

năm 2023 

điều chỉnh, 

bổ sung 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Xã Thiệu Phúc Thiệu Tiến 

So sánh 

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 được 

du ệt 

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 điều 

chỉnh, bổ 

sung 

So sánh 

Kế 

hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 

được 

du ệt 

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 điều 

chỉnh, bổ 

sung 

I TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN 
 

15.991,72 15.991,72 15.991,7200 15.991,7200 15.976,9918 -5,4228 463,46 458,0372 -6,9549 463,81 456,8551 

1 Đất nông nghiệp NNP 9.795,29 10.137,96 10.116,4899 10.106,5587 10.091,8305 -5,4228 240,9507 235,5279 -6,9549 289,14 282,1851 

1.1 Đ t trồ   lúa LUA 7.975,40 8.255,85 8.234,3799 8.229,1240 8.214,4981 -5,3204 206,6696 201,3492 -6,9549 253,27 246,3151 

 
Trong đó: Đất  chuyên trồng lúa nư c LUC 7.975,40 7.982,37 7.960,8999 7.958,6430 7.944,0171 -5,3204 206,6696 201,3492 -6,9549 240,01 233,0551 

1.2 Đ t trồ    â             á  HNK 957,41 1.034,13 1.034,1300 1.030,8420 1.030,7396 -0,1024 22,3111 22,2087 
 

27,68 27,6800 

1.3 Đ t trồ    â  lâu     CLN 246,11 247,19 247,1900 245,9799 245,9799 
 

1,47 1,4700 
 

0,02 0,0200 

1.4 Đ t r           ộ RPH 4,15 
          

1.5 Đ t r     ặ       RDD 
           

1.6 Đ t r    sả   u t RSX 143,05 139,07 139,0700 139,0700 139,0700 
      

 

Trong đó: Đất có rừng s n xuất là 

rừng t  nhiên 
RSN 

           

1.7 Đ t  uô  trồ   t ủ  sả  NTS 352,01 343,96 343,9600 343,8689 343,8689 
 

4,18 4,1800 
 

7,82 7,8200 

1.8 Đ t l    uố  LMU 
           

1.9 Đ t  ô            á  NKH 117,15 117,75 117,7500 117,6640 117,6640 
 

6,33 6,3300 
 

0,34 0,3400 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 6.092,15 5.629,78 5651,2501 5662,1626 5662,1626 
 

206,1594 206,1594 
 

159,8 159,8000 

2.1 Đ t quố        CQP 35,62 6,72 6,7200 6,7200 6,7200 
      

2.2 Đ t a       CAN 7,13 0,27 0,2700 0,2700 0,2700 
      

2.3 Đ t   u  ô          SKK 300,00 
          

2.4 Đ t      ô          SKN 148,61 73,77 97,1335 97,1335 97,1335 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Chỉ tiêu 

QHSD đất 

tại Qu ết 

định số 

2576/QĐ-

UBND 

ngày 

19/7/2023 

Kế hoạch sử 

dụng đất 

năm 2023 

được du ệt 

theo Qu ết 

định số 

2576/QĐ-

UBND ngày 

19/7/2023 

Kế hoạch sử 

dụng đất 

năm 2023 

được du ệt 

bổ sung 

theo Qu ết 

định số 

3922/QĐ-

UBND ngày 

24/10/2023 

Kế hoạch 

sử dụng đất 

năm 2023 

được du ệt 

bổ sung 

theo Qu ết 

định số 

4338/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

Kế hoạch sử 

dụng đất 

năm 2023 

điều chỉnh, 

bổ sung 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Xã Thiệu Phúc Thiệu Tiến 

So sánh 

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 được 

du ệt 

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 điều 

chỉnh, bổ 

sung 

So sánh 

Kế 

hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 

được 

du ệt 

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 điều 

chỉnh, bổ 

sung 

2.5 Đ t t ươ         ị   v  TMD 36,70 34,87 34,8700 34,8700 34,8700 
    

0,33 0,3300 

2.6 Đ t  ơ sở sả   u t      ô          SKC 94,44 95,69 95,6657 95,6657 95,6657 
 

3,53 3,5300 
 

1,92 1,9200 

2.7 Đ t s              t  ộ      á   sả  SKS 147,37 104,27 104,2700 104,2700 104,2700 
      

2.8 Đ t sả   u t v t l  u  â   ự    l    ồ  ố  SKX 
           

2.9 
Đ t   át tr ể     t        quố    a  

    t          u            
DHT 2.525,53 2.424,34 2.422,4709 2.438,7911 2.438,7911 

 
85,6008 85,6008 

 
62,71 62,7100 

- Đất giao thông DGT 1.520,11 1.465,95 1.464,2113 1.464,0495 1.462,8942 -0,4702 53,6216 53,1515 -0,5396 35,13 34,5904 

- Đất thủy lợi DTL 566,43 564,83 564,6996 578,7719 578,3539 -0,2789 18,8764 18,5975 -0,1123 18,91 18,7978 

- Đất xây d ng cơ sở văn ho  DVH 33,17 22,84 22,8400 23,0564 23,0564 
 

0,7 0,7000 
 

0,4 0,4000 

- Đất xây d ng cơ sở y tế DYT 12,01 11,69 11,6900 11,6900 11,6900 
 

0,23 0,2300 
 

0,32 0,3200 

- Đất xây d ng cơ sở gi o dục và đào tạo DGD 63,64 64,73 64,7300 64,7300 64,7300 
 

2,32 2,3200 
 

1,31 1,3100 

- Đất xây d ng cơ sở th  dục th  thao DTT 55,04 52,07 52,0700 52,0700 52,0700 
 

2,23 2,2300 
 

1,53 1,5300 

- Đất công trình năng lượng DNL 33,26 8,98 8,9800 10,8404 25,5686 5,4228 0,6 6,0228 6,9549 0,14 7,0949 

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,99 0,96 0,9600 0,9600 0,9600 
 

0,03 0,0300 
 

0,03 0,0300 

- Đất cơ sở tôn gi o TON 2,54 
 

1,7100 1,7100 1,7100 
      

- 
Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà 

hỏa t ng 
NTD 10,50 10,05 203,7200 203,7200 203,7200 

 
0,01 0,0100 

   

- Đất xây d ng cơ sở khoa học công ngh  DKH 10,47 
     

0,1 0,1000 
   

- Đất dịch vụ xã hội DXH 1,71 1,71 0,0700 0,0700 0,0700 
      

- Đất chợ DCH 206,57 6,90 6,9000 6,9000 6,9000 
 

6,55 6,5500 
 

4,79 4,7900 

2.10 Đ t  â   ự        ự trữ quố    a DKG 
           

2.11 Đ t  ó    tí   lị   s  - v    óa DDT 0,07 0,07 10,0500 10,0500 10,0500 
      

2.12 Đ t     t ả      lý    t t ả  DRA 9,48 9,85 9,8500 9,8500 9,8500 
    

0,15 0,1500 

2.13 Đ t  a   la  t ắ    ả   DDL 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Chỉ tiêu 

QHSD đất 

tại Qu ết 

định số 

2576/QĐ-

UBND 

ngày 

19/7/2023 

Kế hoạch sử 

dụng đất 

năm 2023 

được du ệt 

theo Qu ết 

định số 

2576/QĐ-

UBND ngày 

19/7/2023 

Kế hoạch sử 

dụng đất 

năm 2023 

được du ệt 

bổ sung 

theo Qu ết 

định số 

3922/QĐ-

UBND ngày 

24/10/2023 

Kế hoạch 

sử dụng đất 

năm 2023 

được du ệt 

bổ sung 

theo Qu ết 

định số 

4338/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

Kế hoạch sử 

dụng đất 

năm 2023 

điều chỉnh, 

bổ sung 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Xã Thiệu Phúc Thiệu Tiến 

So sánh 

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 được 

du ệt 

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 điều 

chỉnh, bổ 

sung 

So sánh 

Kế 

hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 

được 

du ệt 

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 điều 

chỉnh, bổ 

sung 

2.14 Đ t s       t  ộ    ồ   DSH 
           

2.15 Đ t   u vu    ơ     ả  trí  ô    ộ   DKV 87,47 16,70 16,7000 16,8891 16,8891 
      

2.16 Đ t ở t    ô   t ô  ONT 1.753,04 1.678,73 1.678,7300 1.680,2283 1.680,2283 
 

57,52 57,5200 
 

56,38 56,3800 

2.17 Đ t ở t    ô t ị ODT 171,00 147,92 147,9200 147,9200 147,9200 
      

2.18 Đ t  â   ự   tr  sở  ơ qua  TSC 24,97 21,06 21,0600 21,0600 21,0600 
 

0,77 0,7700 
 

0,36 0,3600 

2.19 Đ t  â   ự   tr  sở t    ứ  sự        DTS 1,90 1,90 1,9000 1,9000 1,9000 
      

2.20 Đ t  â   ự    ơ sở       giao DNG 
           

2.21 Đ t  ơ sở tí    ưỡ   TIN 3,00 2,85 2,8500 2,8500 2,8500 
    

0,15 0,1500 

2.22 Đ t sô                r     suố  SON 692,97 936,45 936,4500 929,3550 929,3550 
 

54,4887 54,4887 
 

33,78 33,7800 

2.23 Đ t  ó  ặt  ướ    u         MNC 62,31 82,43 82,4300 82,4300 82,4300 
 

3,69 3,6900 
 

4,16 4,1600 

2.24 Đ t      ô            á  PNK 
 

1,70 1,7000 1,7000 1,7000 
      

3 Đất chư  sử dụng CSD 104,28 223,98 223,9800 222,9987 222,9987 
 

16,3499 16,3499 
 

14,87 14,8700 
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Phụ biểu số 02.2: 

BẢNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT  

Trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm hu ện Thiệu Hó  

( èm theo Quyết định  số:                  /QĐ-UBND  ngày           th ng        năm 2024 của UBND tỉnh) 
Đơn vị tính: ha 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Chỉ tiêu 

QHSD 

đất tại 

Qu ết 

định số 

2576/QĐ-

UBND 

ngày 

19/7/2023 

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 được 

du ệt theo 

Qu ết định 

số 

2576/QĐ-

UBND 

ngày 

19/7/2023 

Kế hoạch 

sử dụng đất 

năm 2023 

được du ệt 

bổ sung 

theo Qu ết 

định số  

3922/QĐ-

UBND ngày 

24/10/2023 

Kế hoạch 

sử dụng đất 

năm 2023 

được du ệt 

bổ sung 

theo Qu ết 

định số  

4338/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

Kế hoạch 

sử dụng đất 

năm 2023 

điều chỉnh, 

bổ sung 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Xã Thiệu Hò  Xã Minh Tâm 

So sánh 

Kế 

hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 

được 

du ệt  

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 điều 

chỉnh, bổ 

sung  

So sánh 

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 

được 

du ệt  

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 điều 

chỉnh, bổ 

sung  

I TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN 
 

15.991,72 15.991,72 15.991,7200 15.991,7200 15.976,9918 -0,1439 660,38 660,2361 -0,8631 1.041,89 1.041,0269 

1 Đất nông nghiệp NNP 9.795,29 10.137,96 10.116,4899 10.106,5587 10.091,8305 -0,1439 459,81 459,6661 -0,8631 608,29 607,4269 

1.1 Đ t trồ   lúa LUA 7.975,40 8.255,85 8.234,3799 8.229,1240 8.214,4981 -0,1439 441,34 441,1961 -0,8631 525,51 524,6469 

 
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nư c LUC 7.975,40 7.982,37 7.960,8999 7.958,6430 7.944,0171 -0,1439 321,34 321,1961 -0,8631 524 523,1369 

1.2 Đ t trồ    â             á  HNK 957,41 1.034,13 1.034,1300 1.030,8420 1.030,7396   2,03 2,0300   32,62 32,6200 

1.3 Đ t trồ    â  lâu     CLN 246,11 247,19 247,1900 245,9799 245,9799   10,03 10,0300   27,98 27,9800 

1.4 Đ t r           ộ RPH 4,15                     

1.5 Đ t r     ặ       RDD                       

1.6 Đ t r    sả   u t RSX 143,05 139,07 139,0700 139,0700 139,0700             

 

Trong đó: Đất có rừng s n xuất là rừng 

t  nhiên 
RSN                       

1.7 Đ t  uô  trồ   t ủ  sả  NTS 352,01 343,96 343,9600 343,8689 343,8689   6,41 6,4100   17,54 17,5400 

1.8 Đ t l    uố  LMU                       

1.9 Đ t  ô            á  NKH 117,15 117,75 117,7500 117,6640 117,6640         4,64 4,6400 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 6.092,15 5.629,78 5.651,2501 5.662,1626 5.662,1626   199,94 199,9400   421,87 421,8700 

2.1 Đ t quố        CQP 35,62 6,72 6,7200 6,7200 6,7200             

2.2 Đ t a       CAN 7,13 0,27 0,2700 0,2700 0,2700             

2.3 Đ t   u  ô          SKK 300,00                     

2.4 Đ t      ô          SKN 148,61 73,77 97,1335 97,1335 97,1335         17,55 17,5500 

2.5 Đ t t ươ         ị   v  TMD 36,70 34,87 34,8700 34,8700 34,8700   0,65 0,6500   0,78 0,7800 

2.6 Đ t  ơ sở sả   u t      ô          SKC 94,44 95,69 95,6657 95,6657 95,6657   0,01 0,0100   0,5 0,5000 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Chỉ tiêu 

QHSD 

đất tại 

Qu ết 

định số 

2576/QĐ-

UBND 

ngày 

19/7/2023 

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 được 

du ệt theo 

Qu ết định 

số 

2576/QĐ-

UBND 

ngày 

19/7/2023 

Kế hoạch 

sử dụng đất 

năm 2023 

được du ệt 

bổ sung 

theo Qu ết 

định số  

3922/QĐ-

UBND ngày 

24/10/2023 

Kế hoạch 

sử dụng đất 

năm 2023 

được du ệt 

bổ sung 

theo Qu ết 

định số  

4338/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

Kế hoạch 

sử dụng đất 

năm 2023 

điều chỉnh, 

bổ sung 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Xã Thiệu Hò  Xã Minh Tâm 

So sánh 

Kế 

hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 

được 

du ệt  

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 điều 

chỉnh, bổ 

sung  

So sánh 

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 

được 

du ệt  

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 điều 

chỉnh, bổ 

sung  

2.7 Đ t s              t  ộ      á   sả  SKS 147,37 104,27 104,2700 104,2700 104,2700             

2.8 
Đ t sả   u t v t l  u  â   ự    l    ồ 

 ố  
SKX                       

2.9 
Đ t   át tr ể     t        quố    a      

t          u            
DHT 2.525,53 2.424,34 2422,4709 2438,7911 2438,7911   87,13 87,1300   166,49 166,4900 

- Đất giao thông DGT 1.520,11 1.465,95 1464,2113 1464,0495 1462,8942   56,08 56,0800 -0,0355 87,24 87,2045 

- Đất thủy lợi DTL 566,43 564,83 564,6996 578,7719 578,3539   18,87 18,8700   55,45 55,4500 

- Đất xây d ng cơ sở văn ho  DVH 33,17 22,84 22,8400 23,0564 23,0564   0,64 0,6400   0,75 0,7500 

- Đất xây d ng cơ sở y tế DYT 12,01 11,69 11,6900 11,6900 11,6900   0,11 0,1100   0,75 0,7500 

- Đất xây d ng cơ sở gi o dục và đào tạo DGD 63,64 64,73 64,7300 64,7300 64,7300   1,28 1,2800   2,77 2,7700 

- Đất xây d ng cơ sở th  dục th  thao DTT 55,04 52,07 52,0700 52,0700 52,0700   3,43 3,4300   5,69 5,6900 

- Đất công trình năng lượng DNL 33,26 8,98 8,9800 10,8404 25,5686 0,1439 0,29 0,4339 0,8631 0,24 1,1031 

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,99 0,96 0,9600 0,9600 0,9600   0,03 0,0300   0,03 0,0300 

- Đất cơ sở tôn gi o TON 2,54   1,7100 1,7100 1,7100             

- 
Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà 

hỏa t ng 
NTD 10,50 10,05 203,7200 203,7200 203,7200         0,63 0,6300 

- Đất xây d ng cơ sở khoa học công ngh  DKH 10,47           0,98 0,9800   0,11 0,1100 

- Đất dịch vụ xã hội DXH 1,71 1,71 0,0700 0,0700 0,0700         0,01 0,0100 

- Đất chợ DCH 206,57 6,90 6,9000 6,9000 6,9000   5,21 5,2100   12,25 12,2500 

2.10 Đ t  â   ự        ự trữ quố    a DKG                       

2.11 Đ t  ó    tí   lị   s  - v    óa DDT 0,07 0,07 10,0500 10,0500 10,0500             

2.12 Đ t     t ả      lý    t t ả  DRA 9,48 9,85 9,8500 9,8500 9,8500   0,21 0,2100   0,57 0,5700 

2.13 Đ t  a   la  t ắ    ả   DDL                       

2.14 Đ t s       t  ộ    ồ   DSH                       

2.15 Đ t   u vu    ơ     ả  trí  ô    ộ   DKV 87,47 16,70 16,7000 16,8891 16,8891         0,7 0,7000 

2.16 Đ t ở t    ô   thôn ONT 1.753,04 1.678,73 1678,7300 1680,2283 1680,2283   66,49 66,4900   128,51 128,5100 

2.17 Đ t ở t    ô t ị ODT 171,00 147,92 147,9200 147,9200 147,9200             
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Chỉ tiêu 

QHSD 

đất tại 

Qu ết 

định số 

2576/QĐ-

UBND 

ngày 

19/7/2023 

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 được 

du ệt theo 

Qu ết định 

số 

2576/QĐ-

UBND 

ngày 

19/7/2023 

Kế hoạch 

sử dụng đất 

năm 2023 

được du ệt 

bổ sung 

theo Qu ết 

định số  

3922/QĐ-

UBND ngày 

24/10/2023 

Kế hoạch 

sử dụng đất 

năm 2023 

được du ệt 

bổ sung 

theo Qu ết 

định số  

4338/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

Kế hoạch 

sử dụng đất 

năm 2023 

điều chỉnh, 

bổ sung 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Xã Thiệu Hò  Xã Minh Tâm 

So sánh 

Kế 

hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 

được 

du ệt  

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 điều 

chỉnh, bổ 

sung  

So sánh 

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 

được 

du ệt  

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 điều 

chỉnh, bổ 

sung  

2.18 Đ t  â   ự   tr  sở  ơ qua  TSC 24,97 21,06 21,0600 21,0600 21,0600   0,29 0,2900   0,98 0,9800 

2.19 Đ t  â   ự   tr  sở t    ứ  sự        DTS 1,90 1,90 1,9000 1,9000 1,9000   0,05 0,0500       

2.20 Đ t  â   ự    ơ sở         a  DNG                       

2.21 Đ t  ơ sở tí    ưỡ   TIN 3,00 2,85 2,8500 2,8500 2,8500             

2.22 Đ t sô                r     suố  SON 692,97 936,45 936,4500 929,3550 929,3550   19,25 19,2500   105,9 105,9000 

2.23 Đ t  ó  ặt  ướ    u         MNC 62,31 82,43 82,4300 82,4300 82,4300   26,05 26,0500   0,43 0,4300 

2.24 Đ t      ô            á  PNK   1,70 1,7000 1,7000 1,7000             

3 Đất chư  sử dụng CSD 104,28 223,98 223,9800 222,9987 222,9987   0,63 0,6300   11,73 11,7300 

 



12 
 

  

Phụ biểu số 02.3: 

BẢNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT  

Trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm hu ện Thiệu Hó  

( èm theo Quyết định  số:                  /QĐ-UBND  ngày           th ng        năm 2024 của UBND tỉnh) 
Đơn vị tính: ha 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Chỉ tiêu 

QHSD 

đất tại 

Qu ết 

định số  

2576/QĐ-

UBND 

ngày 

19/7/2023 

Kế hoạch sử 

dụng đất 

năm 2023 

được du ệt 

theo Qu ết 

định số 

2576/QĐ-

UBND ngày 

19/7/2023 

Kế hoạch 

sử dụng đất 

năm 2023 

được du ệt 

bổ sung 

theo Qu ết 

định số  

3922/QĐ-

UBND ngày 

24/10/2023 

Kế hoạch 

sử dụng đất 

năm 2023 

được du ệt 

bổ sung 

theo Qu ết 

định số  

4338/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

Kế hoạch 

sử dụng đất 

năm 2023 

điều chỉnh, 

bổ sung 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Thiệu Viên Thiệu  ý 

So sánh 

Kế 

hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 

được 

du ệt  

Kế 

hoạch sử 

dụng đất 

năm 

2023 

điều 

chỉnh, 

bổ sung  

So 

sánh 

Kế 

hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 

được 

du ệt  

Kế 

hoạch sử 

dụng đất 

năm 

2023 

điều 

chỉnh, 

bổ sung  

I TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN   15.991,72 15.991,72 15.991,7200 15.991,7200 15.976,9918 -0,7489 492,78 492,03 -0,52 412,51 411,99 

1 Đất nông nghiệp NNP 9.795,29 10.137,96 10.116,4899 10.106,5587 10.091,8305 -0,7489 315,41 314,67 -0,52 278,34 277,82 

1.1 Đ t trồ   lúa LUA 7.975,40 8.255,85 8.234,3799 8.229,1240 8.214,4981 -0,7489 295,66 294,92 -0,52 256,49 255,97 

  Trong đó: Đất  chuyên trồng lúa nư c LUC 7.975,40 7.982,37 7.960,8999 7.958,6430 7.944,0171 -0,7489 295,66 294,92 -0,52 256,49 255,97 

1.2 Đ t trồ    â             á  HNK 957,41 1.034,13 1.034,1300 1.030,8420 1.030,7396   0,62 0,62   4,07 4,07 

1.3 Đ t trồ    â  lâu     CLN 246,11 247,19 247,1900 245,9799 245,9799   3,29 3,29   2,12 2,12 

1.4 Đ t r           ộ RPH 4,15                     

1.5 Đ t r     ặ       RDD                       

1.6 Đ t r    sả   u t RSX 143,05 139,07 139,0700 139,0700 139,0700             

  
Trong đó: Đất  có rừng s n xuất là rừng t  

nhiên 
RSN                       

1.7 Đ t  uô  trồ   t ủ  sả  NTS 352,01 343,96 343,9600 343,8689 343,8689   14,86 14,86   14,84 14,84 

1.8 Đ t l    uố  LMU                       

1.9 Đ t  ô            á  NKH 117,15 117,75 117,7500 117,6640 117,6640   0,99 0,99   0,82 0,82 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 6.092,15 5.629,78 5.651,2501 5.662,1626 5.662,1626   171,36 171,36   133,01 133,01 

2.1 Đ t quố        CQP 35,62 6,72 6,7200 6,7200 6,7200             

2.2 Đ t a       CAN 7,13 0,27 0,2700 0,2700 0,2700             

2.3 Đ t   u  ô          SKK 300,00                     

2.4 Đ t      ô          SKN 148,61 73,77 97,1335 97,1335 97,1335             

2.5 Đ t t ươ         ị   v  TMD 36,70 34,87 34,8700 34,8700 34,8700   0,05 0,05       

2.6 Đ t  ơ sở sả   u t      ô          SKC 94,44 95,69 95,6657 95,6657 95,6657         1,80 1,80 

2.7 Đ t s              t  ộ      á   sả  SKS 147,37 104,27 104,2700 104,2700 104,2700             
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2.8 Đ t sả   u t v t l  u  â   ự    l    ồ  ố  SKX                       

2.9 
Đ t   át tr ể     t        quố    a      

t          u            
DHT 2.525,53 2.424,34 2.422,4709 2.438,7911 2.438,7911   81,94 81,94   70,07 70,07 

 - Đất giao thông DGT 1.520,11 1.465,95 1.464,2113 1.464,0495 1.462,8942 -0,0255 50,77 50,74 -0,08 46,03 45,95 

 - Đất thủy lợi DTL 566,43 564,83 564,6996 578,7719 578,3539 -0,0076 18,40 18,39 -0,01 13,39 13,38 

 - Đất xây d ng cơ sở văn ho  DVH 33,17 22,84 22,8400 23,0564 23,0564   0,68 0,68   0,78 0,78 

 - Đất xây d ng cơ sở y tế DYT 12,01 11,69 11,6900 11,6900 11,6900   0,08 0,08   0,22 0,22 

 - Đất xây d ng cơ sở gi o dục và đào tạo DGD 63,64 64,73 64,7300 64,7300 64,7300   2,83 2,83   2,00 2,00 

 - Đất xây d ng cơ sở th  dục th  thao DTT 55,04 52,07 52,0700 52,0700 52,0700   3,20 3,20   2,26 2,26 

 - Đất công trình năng lượng DNL 33,26 8,98 8,9800 10,8404 25,5686 0,7489 0,13 0,88 0,52 0,17 0,69 

 - Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,99 0,96 0,9600 0,9600 0,9600   0,03 0,03   0,03 0,03 

 - Đất cơ sở tôn gi o TON 2,54   1,7100 1,7100 1,7100             

 - 
Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa 

táng 
NTD 10,50 10,05 203,7200 203,7200 203,7200   0,60 0,60       

 - Đất xây d ng cơ sở khoa học công ngh  DKH 10,47                 0,55 0,55 

 - Đất dịch vụ xã hội DXH 1,71 1,71 0,0700 0,0700 0,0700             

 - Đất chợ DCH 206,57 6,90 6,9000 6,9000 6,9000   5,22 5,22   4,64 4,64 

2.10 Đ t  â   ự        ự trữ quố    a DKG                       

2.11 Đ t  ó    tí   lị   s  - v    óa DDT 0,07 0,07 10,0500 10,0500 10,0500             

2.12 Đ t     t ả      lý    t t ả  DRA 9,48 9,85 9,8500 9,8500 9,8500             

2.13 Đ t  a   la  t ắ    ả   DDL                       

2.14 Đ t s       t  ộ    ồ   DSH                       

2.15 Đ t   u vu    ơ     ả  trí  ô    ộ   DKV 87,47 16,70 16,7000 16,8891 16,8891         0,45 0,45 

2.16 Đ t ở t    ô   t ô  ONT 1.753,04 1.678,73 1.678,7300 1.680,2283 1.680,2283   79,28 79,28   59,36 59,36 

2.17 Đ t ở t    ô t ị ODT 171,00 147,92 147,9200 147,9200 147,9200             

2.18 Đ t  â   ự   tr  sở  ơ qua  TSC 24,97 21,06 21,0600 21,0600 21,0600   0,94 0,94   0,96 0,96 

2.19 Đ t  â   ự   tr  sở t    ứ  sự        DTS 1,90 1,90 1,9000 1,9000 1,9000   0,01 0,01       

2.20 Đ t  â   ự    ơ sở         a  DNG                       

2.21 Đ t  ơ sở tí    ưỡ   TIN 3,00 2,85 2,8500 2,8500 2,8500             

2.22 Đ t sô                r     suố  SON 692,97 936,45 936,4500 929,3550 929,3550   5,80 5,80       

2.23 Đ t  ó  ặt  ướ    u         MNC 62,31 82,43 82,4300 82,4300 82,4300   3,93 3,93   0,36 0,36 

2.24 Đ t      ô            á  PNK   1,70 1,7000 1,7000 1,7000             

3 Đất chư  sử dụng CSD 104,28 223,98 223,9800 222,9987 222,9987   6,01 6,01   1,16 1,16 
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Phụ biểu số 02.4: 

BẢNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT  

Trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm hu ện Thiệu Hó  

( èm theo Quyết định  số:                  /QĐ-UBND  ngày           th ng        năm 2024 của UBND tỉnh) 
Đơn vị tính: ha 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Chỉ tiêu 

QHSD đất 

tại Qu ết 

định số 

2576/QĐ-

UBND 

ngày 

19/7/2023 

Kế hoạch sử 

dụng đất 

năm 2023 

được du ệt 

theo Qu ết 

định số 

2576/QĐ-

UBND ngày 

19/7/2023 

Kế hoạch sử 

dụng đất 

năm 2023 

được du ệt 

bổ sung theo 

Qu ết định 

số 3922/QĐ-

UBND ngày 

24/10/2023 

Kế hoạch sử 

dụng đất 

năm 2023 

được du ệt 

bổ sung theo 

Qu ết định 

số 4338/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

Kế hoạch 

sử dụng đất 

năm 2023 

điều chỉnh, 

bổ sung 

Diện tích phân theo đơn vị 

hành chính 

Xã Thiệu Trung 

So 

sánh 

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 được 

du ệt  

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 điều 

chỉnh, bổ 

sung  

I TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN   15.991,72 15.991,72 15.991,7200 15.991,7200 15.976,9918 -0,08 389,71 389,63 

1 Đất nông nghiệp NNP 9.795,29 10.137,96 10.116,4899 10.106,5587 10.091,8305 -0,08 244,18 244,10 

1.1 Đ t trồ   lúa LUA 7.975,40 8.255,85 8.234,3799 8.229,1240 8.214,4981 -0,08 208,75 208,67 

  Trong đó: Đất  chuyên trồng lúa nư c LUC 7.975,40 7.982,37 7.960,8999 7.958,6430 7.944,0171 -0,08 211,75 211,67 

1.2 Đ t trồ    â             á  HNK 957,41 1.034,13 1.034,1300 1.030,8420 1.030,7396   17,72 17,72 

1.3 Đ t trồ    â  lâu     CLN 246,11 247,19 247,1900 245,9799 245,9799   1,40 1,40 

1.4 Đ t r           ộ RPH 4,15               

1.5 Đ t r     ặ       RDD                 

1.6 Đ t r    sả   u t RSX 143,05 139,07 139,0700 139,0700 139,0700       

  Trong đó: Đất  có rừng s n xuất là rừng t  nhiên RSN                 

1.7 Đ t  uô  trồ   t ủ  sả  NTS 352,01 343,96 343,9600 343,8689 343,8689   11,08 11,08 

1.8 Đ t l    uố  LMU                 

1.9 Đ t  ô            á  NKH 117,15 117,75 117,7500 117,6640 117,6640   5,24 5,24 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 6.092,15 5.629,78 5.651,2501 5.662,1626 5.662,1626   145,33 145,33 

2.1 Đ t quố        CQP 35,62 6,72 6,7200 6,7200 6,7200       

2.2 Đ t a       CAN 7,13 0,27 0,2700 0,2700 0,2700       

2.3 Đ t   u  ô          SKK 300,00               

2.4 Đ t      ô          SKN 148,61 73,77 97,1335 97,1335 97,1335   3,94 3,94 

2.5 Đ t t ươ         ị   v  TMD 36,70 34,87 34,8700 34,8700 34,8700       

2.6 Đ t  ơ sở sả   u t      ô          SKC 94,44 95,69 95,6657 95,6657 95,6657   0,09 0,09 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Chỉ tiêu 

QHSD đất 

tại Qu ết 

định số 

2576/QĐ-

UBND 

ngày 

19/7/2023 

Kế hoạch sử 

dụng đất 

năm 2023 

được du ệt 

theo Qu ết 

định số 

2576/QĐ-

UBND ngày 

19/7/2023 

Kế hoạch sử 

dụng đất 

năm 2023 

được du ệt 

bổ sung theo 

Qu ết định 

số 3922/QĐ-

UBND ngày 

24/10/2023 

Kế hoạch sử 

dụng đất 

năm 2023 

được du ệt 

bổ sung theo 

Qu ết định 

số 4338/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

Kế hoạch 

sử dụng đất 

năm 2023 

điều chỉnh, 

bổ sung 

Diện tích phân theo đơn vị 

hành chính 

Xã Thiệu Trung 

So 

sánh 

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 được 

du ệt  

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 điều 

chỉnh, bổ 

sung  

2.7 Đ t s              t  ộ      á   sả  SKS 147,37 104,27 104,2700 104,2700 104,2700       

2.8 Đ t sả   u t v t l  u  â   ự    l    ồ  ố  SKX                 

2.9 Đ t   át tr ể     t        quố    a      t          u            DHT 2.525,53 2.424,34 2.422,4709 2.438,7911 2.438,7911   74,43 74,43 

  Tr     ó:                   

 - Đất giao thông DGT 1.520,11 1.465,95 1.464,2113 1.464,0495 1.462,8942 -0,01 39,64 39,63 

 - Đất thủy lợi DTL 566,43 564,83 564,6996 578,7719 578,3539 -0,01 20,43 20,42 

 - Đất xây d ng cơ sở văn ho  DVH 33,17 22,84 22,8400 23,0564 23,0564   0,87 0,87 

 - Đất xây d ng cơ sở y tế DYT 12,01 11,69 11,6900 11,6900 11,6900   0,12 0,12 

 - Đất xây d ng cơ sở gi o dục và đào tạo DGD 63,64 64,73 64,7300 64,7300 64,7300   1,99 1,99 

 - Đất xây d ng cơ sở th  dục th  thao DTT 55,04 52,07 52,0700 52,0700 52,0700   1,59 1,59 

 - Đất công trình năng lượng DNL 33,26 8,98 8,9800 10,8404 25,5686 0,08 0,38 0,46 

 - Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,99 0,96 0,9600 0,9600 0,9600   0,02 0,02 

 - Đất cơ sở tôn gi o TON 2,54   1,7100 1,7100 1,7100       

 - Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa t ng NTD 10,50 10,05 203,7200 203,7200 203,7200   0,99 0,99 

 - Đất xây d ng cơ sở khoa học công ngh  DKH 10,47               

 - Đất dịch vụ xã hội DXH 1,71 1,71 0,0700 0,0700 0,0700   0,61 0,61 

 - Đất chợ DCH 206,57 6,90 6,9000 6,9000 6,9000   7,55 7,55 

2.10 Đ t  â   ự        ự trữ quố    a DKG                 

2.11 Đ t  ó    tí   lị   s  - v    óa DDT 0,07 0,07 10,0500 10,0500 10,0500       

2.12 Đ t     t ả      lý    t t ả  DRA 9,48 9,85 9,8500 9,8500 9,8500   0,25 0,25 

2.13 Đ t  a   la  t ắ    ả   DDL                 

2.14 Đ t s       t  ộ    ồ   DSH                 

2.15 Đ t   u vu    ơ     ả  trí  ô    ộ   DKV 87,47 16,70 16,7000 16,8891 16,8891   0,34 0,34 

2.16 Đ t ở t    ô   t ô  ONT 1.753,04 1.678,73 1.678,7300 1.680,2283 1.680,2283   64,24 64,24 

2.17 Đ t ở t    ô t ị ODT 171,00 147,92 147,9200 147,9200 147,9200       

2.18 Đ t  â   ự   tr  sở  ơ qua  TSC 24,97 21,06 21,0600 21,0600 21,0600   0,35 0,35 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Chỉ tiêu 

QHSD đất 

tại Qu ết 

định số 

2576/QĐ-

UBND 

ngày 

19/7/2023 

Kế hoạch sử 

dụng đất 

năm 2023 

được du ệt 

theo Qu ết 

định số 

2576/QĐ-

UBND ngày 

19/7/2023 

Kế hoạch sử 

dụng đất 

năm 2023 

được du ệt 

bổ sung theo 

Qu ết định 

số 3922/QĐ-

UBND ngày 

24/10/2023 

Kế hoạch sử 

dụng đất 

năm 2023 

được du ệt 

bổ sung theo 

Qu ết định 

số 4338/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

Kế hoạch 

sử dụng đất 

năm 2023 

điều chỉnh, 

bổ sung 

Diện tích phân theo đơn vị 

hành chính 

Xã Thiệu Trung 

So 

sánh 

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 được 

du ệt  

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 điều 

chỉnh, bổ 

sung  

2.19 Đ t  â   ự   tr  sở t    ứ  sự        DTS 1,90 1,90 1,9000 1,9000 1,9000       

2.20 Đ t  â   ự    ơ sở         a  DNG                 

2.21 Đ t  ơ sở tí    ưỡ   TIN 3,00 2,85 2,8500 2,8500 2,8500   0,07 0,07 

2.22 Đ t sô                r     suố  SON 692,97 936,45 936,4500 929,3550 929,3550   1,81 1,81 

2.23 Đ t  ó  ặt  ướ    u         MNC 62,31 82,43 82,4300 82,4300 82,4300   0,05 0,05 

2.24 Đ t      ô            á  PNK   1,70 1,7000 1,7000 1,7000       

3 Đất chư  sử dụng CSD 104,28 223,98 223,9800 222,9987 222,9987   0,20 0,20 
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Phụ biểu số 03.1: 

BẢNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT  

Trong kế hoạch thu hồi đất đất hằng năm hu ện Thiệu Hó  

( èm theo Quyết định  số:                  /QĐ-UBND  ngày           th ng        năm 2024 của UBND tỉnh) 
Đơn vị tính: ha 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng diện 

tích thu 

hồi theo 

KH năm 

2023 theo 

Qu ết 

định số 

2576 ngày 

19/7/2023 

Diện tích 

thu hồi theo 

KHSD đất 

năm 2023 

tại Qu ết 

định số 

3922/QĐ-

UBND ngày 

24/10/2023 

Diện tích 

thu hồi theo 

KHSD đất 

năm 2023 

tại Qu ết 

định số 

4338/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

Tổng diện 

tích thu 

hồi đất 

năm 2023  

s u điều 

chỉnh 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Xã Thiệu Phúc Thiệu Tiến 

So sánh 

Kế 

hoạch sử 

dụng đất 

năm 

2023 

được 

du ệt  

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 điều 

chỉnh, bổ 

sung  

So sánh 

Kế 

hoạch sử 

dụng đất 

năm 

2023 

được 

du ệt  

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 

điều 

chỉnh, 

bổ sung  

1 Đất nông nghiệp NNP 201,46 201,46 211,3912 226,1194 5,4228 5,1393 10,5621 6,9549 0,56 7,5149 

1.1 Đ t trồ   lúa LUA 171,13 171,13 176,3859 191,1141 5,3204 4,9405 10,2609 6,9549 0,56 7,5149 

  Trong đó: Đất  chuyên trồng lúa nư c LUC 171,07 171,07 173,3269 187,9528 5,3204 4,9405 10,2609 6,9549 0,56 7,5149 

1.2 Đ t trồ    â             á  HNK 17,54 17,54 20,828 35,4539 0,1024 0,1989 0,3013       

1.3 Đ t trồ    â  lâu     CLN 0,25 0,25 1,4601 1,5625             

1.4 Đ t r           ộ RPH                     

1.5 Đ t r     ặ       RDD                     

1.6 Đ t r    sả   u t RSX                     

  Trong đó: Đất  có rừng s n xuất là rừng t  nhiên RSN                     

1.7 Đ t  uô  trồ   t ủ  sả  NTS 10,12 10,12 10,2111 10,2111             

1.8 Đ t l    uố  LMU                     

1.9 Đ t  ô            á  NKH 2,42 2,42 2,5061 2,5061             

2 Đất phi nông nghiệp PNN 41,24 41,24 61,36 61,3600   7,154 7,1540   0,1 0,1000 

2.1 Đ t quố        CQP                     

2.2 Đ t a       CAN                     

2.3 Đ t   u  ô          SKK                     

2.4 Đ t      ô          SKN                     

2.5 Đ t t ươ         ị   v  TMD                     

2.6 Đ t  ơ sở sả   u t      ô          SKC                     

2.7 Đ t s              t  ộ      á   sả  SKS 0,56 0,56 0,56 0,5600             

2.8 Đ t sả   u t v t l  u  â   ự    l    ồ  ố  SKX                     

2.9 
Đ t   át tr ể     t        quố    a      t          u     

       
DHT 33,58 33,58 46,605 46,6050   4,2127 4,2127   0,1 0,1000 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng diện 

tích thu 

hồi theo 

KH năm 

2023 theo 

Qu ết 

định số 

2576 ngày 

19/7/2023 

Diện tích 

thu hồi theo 

KHSD đất 

năm 2023 

tại Qu ết 

định số 

3922/QĐ-

UBND ngày 

24/10/2023 

Diện tích 

thu hồi theo 

KHSD đất 

năm 2023 

tại Qu ết 

định số 

4338/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

Tổng diện 

tích thu 

hồi đất 

năm 2023  

s u điều 

chỉnh 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Xã Thiệu Phúc Thiệu Tiến 

So sánh 

Kế 

hoạch sử 

dụng đất 

năm 

2023 

được 

du ệt  

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 điều 

chỉnh, bổ 

sung  

So sánh 

Kế 

hoạch sử 

dụng đất 

năm 

2023 

được 

du ệt  

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 

điều 

chỉnh, 

bổ sung  

- Đất giao thông DGT 23,87 23,87 25,5999 26,7553 0,4702 0,21 0,6802 0,5396 0,08 0,6196 

- Đất thủy lợi DTL 7,94 7,94 8,0351 8,4531 0,2789 
 

0,2789 0,1123 0,02 0,1323 

- Đất xây d ng cơ sở văn ho  DVH 0,13 0,13 0,13 0,1300 
      

- Đất xây d ng cơ sở y tế DYT 0,12 0,12 0,12 0,1200 
      

- Đất xây d ng cơ sở gi o dục và đào tạo DGD       
       

- Đất xây d ng cơ sở th  dục th  thao DTT 1,03 1,03 1,03 1,0300 
      

- Đất công trình năng lượng DNL 0,02 0,02 0,02 0,0200 
      

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV       
       

- Đất cơ sở tôn gi o TON       
       

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa t ng NTD   0,32 0,32 0,3200 
      

- Đất xây d ng cơ sở khoa học công ngh  DKH       
       

- Đất xây d ng cơ sở dịch vụ xã hội DXH   0,15 0,15 0,1500 
      

- Đất chợ DCH 0,32                   

2.10 Đ t  â   ự        ự trữ quố    a DKG                     

2.11 Đ t  ó    tí   lị   s  - v    óa DDT                     

2.12 Đ t     t ả      lý    t t ả  DRA 0,15                   

2.13 Đ t  a   la  t ắ    ả   DDL                     

2.14 Đ t s       t  ộ    ồ   DSH                     

2.15 Đ t   u vu    ơ     ả  trí  ô    ộ   DKV       4,6900             

2.16 Đ t ở t    ô   t ô  ONT 4,69 4,69 4,69 1,1200             

2.17 Đ t ở t    ô t ị ODT 1,12 1,12 1,12 0,6000             

2.18 Đ t  â   ự   tr  sở  ơ quan TSC 0,60 0,60 0,6               

2.19 Đ t  â   ự   tr  sở t    ứ  sự        DTS                     

2.20 Đ t  â   ự    ơ sở         a  DNG                     

2.21 Đ t  ơ sở tí    ưỡ   TIN       7,7050             

2.22 Đ t sô                r     suố  SON 0,61 0,61 7,705 0,0800   2,9413 2,9413       

2.23 Đ t  ó  ặt  ướ    u         MNC 0,08 0,08 0,08               

2.24 Đ t      ô            á  PNK       4,1213             

3 Đất chư  sử dụng CSD 3,14 3,14 4,12 

 

  0,8401 0,8401       
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Phụ biểu số 03.2: 

BẢNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT  

Trong kế hoạch thu hồi đất đất hằng năm hu ện Thiệu Hó  

( èm theo Quyết định  số:                  /QĐ-UBND  ngày           th ng        năm 2024 của UBND tỉnh) 
Đơn vị tính: ha 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng diện 

tích thu 

hồi theo 

KH năm 

2023 theo 

Qu ết 

định số 

2576 ngày 

19/7/2023 

Diện tích 

thu hồi theo 

KHSD đất 

năm 2023 

tại Qu ết 

định số 

3922/QĐ-

UBND ngày 

24/10/2023 

Diện tích 

thu hồi theo 

KHSD đất 

năm 2023 

tại Qu ết 

định số 

4338/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

Tổng diện 

tích thu 

hồi đất 

năm 2023  

s u điều 

chỉnh 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Xã Thiệu Hò  Xã Minh Tâm 

So sánh 

Kế 

hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 

được 

du ệt 

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 điều 

chỉnh, bổ 

sung 

So 

sánh 

Kế 

hoạch sử 

dụng đất 

năm 

2023 

được 

du ệt 

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 điều 

chỉnh, bổ 

sung 

1 Đất nông nghiệp NNP 201,46 201,46 211,3912 226,1194 0,1439 2,0 2,1439 0,8631 27,37 28,2331 

1.1 Đ t trồ   lúa LUA 171,13 171,13 176,3859 191,1141 0,1439 2,0 2,1439 0,8631 19,81 20,6731 

 

Trong đó: Đất  chuyên trồng lúa nư c LUC 171,07 171,07 173,3269 187,9528 0,1439 2,0 2,1439 0,8631 19,81 20,6731 

1.2 Đ t trồ    â             á  HNK 17,54 17,54 20,828 35,4539         0,42 0,4200 

1.3 Đ t trồ    â  lâu     CLN 0,25 0,25 1,4601 1,5625             

1.4 Đ t r           ộ RPH                     

1.5 Đ t r     ặ       RDD                     

1.6 Đ t r    sả   u t RSX                     

 

Trong đó: Đất  có rừng s n xuất là rừng t  nhiên RSN                     

1.7 Đ t  uô  trồ   t ủ  sả  NTS 10,12 10,12 10,2111 10,2111         7,35 7,3500 

1.8 Đ t l    uố  LMU                     

1.9 Đ t  ô            á  NKH 2,42 2,42 2,5061 2,5061             

2 Đất phi nông nghiệp PNN 41,24 41,24 61,36 61,3600   0,08 0,0800   3,26 3,2600 

2.1 Đ t quố        CQP                     

2.2 Đ t a       CAN                     

2.3 Đ t   u  ô          SKK                     

2.4 Đ t      ô          SKN                     

2.5 Đ t t ươ         ị   v  TMD                     

2.6 Đ t  ơ sở sả   u t      ô          SKC                     

2.7 Đ t s              t  ộ      á   sả  SKS 0,56 0,56 0,56 0,5600             

2.8 Đ t sả   u t v t l  u  â   ự    l    ồ  ố  SKX                     

2.9 Đ t   át tr ể     t        quố    a      t          u            DHT 33,58 33,58 46,605 46,6050         3,13 3,1300 

- Đất giao thông DGT 23,87 23,87 25,5999 26,7553 
   

0,0355 2,05 2,0855 
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- Đất thủy lợi DTL 7,94 7,94 8,0351 8,4531 
    

1,08 1,0800 

- Đất xây d ng cơ sở văn ho  DVH 0,13 0,13 0,13 0,1300 
      

- Đất xây d ng cơ sở y tế DYT 0,12 0,12 0,12 0,1200 
      

- Đất xây d ng cơ sở gi o dục và đào tạo DGD       
       

- Đất xây d ng cơ sở th  dục th  thao DTT 1,03 1,03 1,03 1,0300 
      

- Đất công trình năng lượng DNL 0,02 0,02 0,02 0,0200 
      

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV       
       

- Đất cơ sở tôn gi o TON       
       

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa t ng NTD   0,32 0,32 0,3200 
      

- Đất xây d ng cơ sở khoa học công ngh  DKH       
       

- Đất xây d ng cơ sở dịch vụ xã hội DXH   0,15 0,15 0,1500 
      

- Đất chợ DCH 0,32                   

2.10 Đ t  â   ự        ự trữ quố    a DKG                     

2.11 Đ t  ó    tí   lị   s  - v    óa DDT                     

2.12 Đ t     t ả      lý    t t ả  DRA 0,15                   

2.13 Đ t  a   la  t ắ    ả   DDL                     

2.14 Đ t s       t  ộ    ồ   DSH                     

2.15 Đ t   u vu    ơ     ả  trí  ô    ộ   DKV       4,6900             

2.16 Đ t ở t    ô   t ô  ONT 4,69 4,69 4,69 1,1200         0,13 0,1300 

2.17 Đ t ở t    ô t ị ODT 1,12 1,12 1,12 0,6000             

2.18 Đ t  â   ự   tr  sở  ơ qua  TSC 0,60 0,60 0,6               

2.19 Đ t  â   ự   tr  sở t    ứ  sự        DTS                     

2.20 Đ t  â   ự    ơ sở         a  DNG                     

2.21 Đ t  ơ sở tí    ưỡ   TIN       7,7050             

2.22 Đ t sô                r     suố  SON 0,61 0,61 7,705 0,0800             

2.23 Đ t  ó  ặt  ướ    u         MNC 0,08 0,08 0,08     0,08 0,0800       

2.24 Đ t      ô            á  PNK       4,1213             

3 Đất chư  sử dụng CSD 3,14 3,14 4,12 
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Phụ biểu số 03.3: 

BẢNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT  

Trong kế hoạch thu hồi đất đất hằng năm hu ện Thiệu Hó  

( èm theo Quyết định  số:                  /QĐ-UBND  ngày           th ng        năm 2024 của UBND tỉnh) 
Đơn vị tính: ha 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng diện 

tích thu hồi 

theo KH 

năm 2023 

theo Quyết 

định số 

2576 ngày 

19/7/2023 

Diện tích 

thu hồi theo 

KHSD đất 

năm 2023 

tại Quyết 

định số 

3922/QĐ-

UBND ngày 

24/10/2023 

Diện tích 

thu hồi theo 

KHSD đất 

năm 2023 

tại Quyết 

định số 

4338/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

Tổng diện 

tích thu hồi 

đất năm 

2023  sau 

điều chỉnh 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Thiệu Viên Thiệu Lý 

So sánh 

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 

được 

duyệt  

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 điều 

chỉnh, bổ 

sung  

So sánh 

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 

được 

duyệt  

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 

điều 

chỉnh, bổ 

sung  

1 Đất nông nghiệp NNP 201,46 201,46 211,3912 226,1194 0,7489 7,4557 8,2046 0,5152 2,52 3,0352 

1.1 Đ t trồ   lúa LUA 171,13 171,13 176,3859 191,1141 0,7489 3,8557 4,6046 0,5152 2,41 2,9252 

 

Trong đó: Đất  chuyên trồng lúa nư c LUC 171,07 171,07 173,3269 187,9528 0,7489 3,8557 4,6046 0,5152 2,41 2,9252 

1.2 Đ t trồ    â             á  HNK 17,54 17,54 20,828 35,4539   6,0 6,0       

1.3 Đ t trồ    â  lâu     CLN 0,25 0,25 1,4601 1,5625             

1.4 Đ t r           ộ RPH                     

1.5 Đ t r     ặ       RDD                     

1.6 Đ t r    sả   u t RSX                     

 

Trong đó: Đất  có rừng s n xuất là rừng t  nhiên RSN                     

1.7 Đ t  uô  trồ   t ủ  sả  NTS 10,12 10,12 10,2111 10,2111   0,6 0,6   0,11 0,1100 

1.8 Đ t l    uố  LMU                     

1.9 Đ t  ô            á  NKH 2,42 2,42 2,5061 2,5061             

2 Đất phi nông nghiệp PNN 41,24 41,24 61,36 61,3600   3,8871 3,8871   0,2 0,2000 

2.1 Đ t quố        CQP                     

2.2 Đ t a       CAN                     

2.3 Đ t   u  ô          SKK                     

2.4 Đ t      ô          SKN                     

2.5 Đ t t ươ         ị   v  TMD                     

2.6 Đ t  ơ sở sả   u t      ô          SKC                     

2.7 Đ t s              t  ộ      á   sả  SKS 0,56 0,56 0,56 0,5600             

2.8 Đ t sả   u t v t l  u  â   ự    l    ồ  ố  SKX                     

2.9 
Đ t   át tr ể     t        quố    a      t          u     

       
DHT 33,58 33,58 46,605 46,6050   3,0971 3,0971   0,2 0,2000 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng diện 

tích thu hồi 

theo KH 

năm 2023 

theo Quyết 

định số 

2576 ngày 

19/7/2023 

Diện tích 

thu hồi theo 

KHSD đất 

năm 2023 

tại Quyết 

định số 

3922/QĐ-

UBND ngày 

24/10/2023 

Diện tích 

thu hồi theo 

KHSD đất 

năm 2023 

tại Quyết 

định số 

4338/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

Tổng diện 

tích thu hồi 

đất năm 

2023  sau 

điều chỉnh 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Thiệu Viên Thiệu Lý 

So sánh 

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 

được 

duyệt  

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 điều 

chỉnh, bổ 

sung  

So sánh 

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 

được 

duyệt  

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 

điều 

chỉnh, bổ 

sung  

- Đất giao thông DGT 23,87 23,87 25,5999 26,7553 0,0255 1,4139 1,4394 0,0778 0,13 0,2078 

- Đất thủy lợi DTL 7,94 7,94 8,0351 8,4531 0,0076 0,7532 0,7608 0,0061 0,07 0,0761 

- Đất xây d ng cơ sở văn ho  DVH 0,13 0,13 0,13 0,1300             

- Đất xây d ng cơ sở y tế DYT 0,12 0,12 0,12 0,1200             

- Đất xây d ng cơ sở gi o dục và đào tạo DGD                     

- Đất xây d ng cơ sở th  dục th  thao DTT 1,03 1,03 1,03 1,0300   0,92 0,9200       

- Đất công trình năng lượng DNL 0,02 0,02 0,02 0,0200             

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV                     

- Đất cơ sở tôn gi o TON                     

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa t ng NTD   0,32 0,32 0,3200             

- Đất xây d ng cơ sở khoa học công ngh  DKH                     

- Đất xây d ng cơ sở dịch vụ xã hội DXH   0,15 0,15 0,1500             

- Đất chợ DCH 0,32         0,01 0,0100       

2.10 Đ t  â   ự        ự trữ quố    a DKG                     

2.11 Đ t  ó    tí   lị   s  - v    óa DDT                     

2.12 Đ t     t ả      lý    t t ả  DRA 0,15                   

2.13 Đ t  a   la  t ắ    ả   DDL                     

2.14 Đ t s       t  ộ    ồ   DSH                     

2.15 Đ t   u vu    ơ     ả  trí  ô    ộ   DKV       4,6900             

2.16 Đ t ở t    ô   t ô  ONT 4,69 4,69 4,69 1,1200   0,19 0,1900       

2.17 Đ t ở t    ô t ị ODT 1,12 1,12 1,12 0,6000             

2.18 Đ t  â   ự   tr  sở  ơ qua  TSC 0,60 0,60 0,6     0,6 0,6000       

2.19 Đ t  â   ự   tr  sở t    ứ  sự        DTS                     

2.20 Đ t  â   ự    ơ sở         a  DNG                     

2.21 Đ t  ơ sở tí    ưỡ   TIN       7,7050             

2.22 Đ t sô                r     suố  SON 0,61 0,61 7,705 0,0800             

2.23 Đ t  ó  ặt  ướ    u         MNC 0,08 0,08 0,08               

2.24 Đ t      ô            á  PNK       4,1213             

3 Đất chư  sử dụng CSD 3,14 3,14 4,12 

 

            



Phụ biểu số 03.4: 

BẢNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT  

Trong kế hoạch thu hồi đất đất hằng năm hu ện Thiệu Hó  

( èm theo Quyết định  số:                  /QĐ-UBND  ngày           th ng        năm 2024 của UBND tỉnh) 
Đơn vị tính: ha 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng diện 

tích thu hồi 

theo KH năm 

2023 theo 

Qu ết định 

số 2576 ngày 

19/7/2023 

Diện tích thu 

hồi theo KHSD 

đất năm 2023 

tại Qu ết định 

số 3922/QĐ-

UBND ngày 

24/10/2023 

Diện tích thu 

hồi theo KHSD 

đất năm 2023 

tại Qu ết định 

số 4338/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

Tổng 

diện tích 

thu hồi 

đất năm 

2023  sau 

điều 

chỉnh 

Diện tích phân theo đơn vị hành 

chính 

Xã Thiệu Trung 

So 

sánh 

Kế hoạch sử 

dụng đất 

năm 2023 

được du ệt 

Kế hoạch sử 

dụng đất năm 

2023 điều chỉnh, 

bổ sung 

1 Đất nông nghiệp NNP 201,46 201,46 211,3912 226,1194 0,0794 5,4990 5,5784 

1.1 Đ t trồ   lúa LUA 171,13 171,13 176,3859 191,1141 0,0794 4,9690 5,0484 

 
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nư c LUC 171,07 171,07 173,3269 187,9528 0,0794 1,9700 2,0494 

1.2 Đ t trồ    â             á  HNK 17,54 17,54 20,828 35,4539   1,0600 1,0600 

1.3 Đ t trồ    â  lâu     CLN 0,25 0,25 1,4601 1,5625       

1.4 Đ t r           ộ RPH               

1.5 Đ t r     ặ       RDD               

1.6 Đ t r    sả   u t RSX               

 
Trong đó: Đất  có rừng s n xuất là rừng t  nhiên RSN        

1.7 Đ t  uô  trồ   t ủ  sả  NTS 10,12 10,12 10,2111 10,2111       

1.8 Đ t l    uố  LMU               

1.9 Đ t  ô            á  NKH 2,42 2,42 2,5061 2,5061       

2 Đất phi nông nghiệp PNN 41,24 41,24 61,36 61,3600   0,7285 0,7285 

2.1 Đ t quố        CQP               

2.2 Đ t a       CAN               

2.3 Đ t   u  ô          SKK               

2.4 Đ t      ô          SKN               

2.5 Đ t t ươ         ị   v  TMD               

2.6 Đ t  ơ sở sả   u t      ô          SKC               

2.7 Đ t s              t  ộ      á   sả  SKS 0,56 0,56 0,56 0,5600       

2.8 Đ t sả   u t v t l  u  â   ự    l    ồ  ố  SKX               

2.9 Đ t   át tr ể     t        quố    a      t          u            DHT 33,58 33,58 46,605 46,6050   0,3785 0,3785 

- Đất giao thông DGT 23,87 23,87 25,5999 26,7553 0,0069 0,2783 0,2852 

- Đất thủy lợi DTL 7,94 7,94 8,0351 8,4531 0,0132 0,1003 0,1135 

- Đất xây d ng cơ sở văn ho  DVH 0,13 0,13 0,13 0,1300 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng diện 

tích thu hồi 

theo KH năm 

2023 theo 

Qu ết định 

số 2576 ngày 

19/7/2023 

Diện tích thu 

hồi theo KHSD 

đất năm 2023 

tại Qu ết định 

số 3922/QĐ-

UBND ngày 

24/10/2023 

Diện tích thu 

hồi theo KHSD 

đất năm 2023 

tại Qu ết định 

số 4338/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

Tổng 

diện tích 

thu hồi 

đất năm 

2023  sau 

điều 

chỉnh 

Diện tích phân theo đơn vị hành 

chính 

Xã Thiệu Trung 

So 

sánh 

Kế hoạch sử 

dụng đất 

năm 2023 

được du ệt 

Kế hoạch sử 

dụng đất năm 

2023 điều chỉnh, 

bổ sung 

- Đất xây d ng cơ sở y tế DYT 0,12 0,12 0,12 0,1200 
   

- Đất xây d ng cơ sở gi o dục và đào tạo DGD       
    

- Đất xây d ng cơ sở th  dục th  thao DTT 1,03 1,03 1,03 1,0300 
   

- Đất công trình năng lượng DNL 0,02 0,02 0,02 0,0200 
   

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV       
    

- Đất cơ sở tôn gi o TON       
    

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa t ng NTD   0,32 0,32 0,3200 
   

- Đất xây d ng cơ sở khoa học công ngh  DKH       
    

- Đất xây d ng cơ sở dịch vụ xã hội DXH   0,15 0,15 0,1500 
   

- Đất chợ DCH 0,32             

2.10 Đ t  â   ự        ự trữ quố    a DKG               

2.11 Đ t  ó    tí   lị   s  - v    óa DDT               

2.12 Đ t     t ả      lý    t t ả  DRA 0,15             

2.13 Đ t  a   la  t ắ    ả   DDL               

2.14 Đ t s       t  ộ    ồ   DSH               

2.15 Đ t   u vu    ơ     ả  trí  ô    ộ   DKV       4,6900       

2.16 Đ t ở t    ô   t ô  ONT 4,69 4,69 4,69 1,1200   0,3500 0,3500 

2.17 Đ t ở t    ô t ị ODT 1,12 1,12 1,12 0,6000       

2.18 Đ t  â   ự   tr  sở  ơ qua  TSC 0,60 0,60 0,6         

2.19 Đ t  â   ự   tr  sở t    ứ  sự        DTS               

2.20 Đ t  â   ự    ơ sở         a  DNG               

2.21 Đ t  ơ sở tí    ưỡ   TIN       7,7050       

2.22 Đ t sô                r     suố  SON 0,61 0,61 7,705 0,0800       

2.23 Đ t  ó  ặt  ướ    u         MNC 0,08 0,08 0,08         

2.24 Đ t      ô            á  PNK       4,1213       

3 Đất chư  sử dụng CSD 3,14 3,14 4,12 
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Phụ biểu số 04.1: 

BẢNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT  

Trong kế hoạch chu ển mục đích sử dụng đất hằng năm hu ện Thiệu Hó  

( èm theo Quyết định  số:                  /QĐ-UBND  ngày           th ng        năm 2024 của UBND tỉnh) 
Đơn vị tính: ha 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng diện 

tích kế 

hoạch sử 

dụng đất 

năm 2023 

được duyệt 

theo Quyết 

định số 

2576/QĐ-

UBND ngày 

19/7/2023 

Tổng diện tích 

kế hoạch sử 

dụng đất năm 

2023 được 

duyệt theo 

QĐ số 

3922/QĐ-

UBND ngày 

24/10/2023 

Tổng diện 

tích kế hoạch 

sử dụng đất 

năm 2023 

được duyệt 

theo Quyết 

định số 

4338/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

Tổng diện 

tích 

chuyển 

mục đích 

sau điều 

chỉnh 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Xã Thiệu Phúc Thiệu Tiến 

So sánh 

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 được 

duyệt  

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 điều 

chỉnh, bổ 

sung  

So sánh 

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 

được 

duyệt  

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 điều 

chỉnh, bổ 

sung  

1 
Đất nông nghiệp chu ển s ng phi nông 

nghiệp 
NNP/PNN 248,88 270,3501 280,2813 292,6590 5,4228 6,0593 11,4821 6,9549 2,31 9,2649 

1.1 Đ t trồ   lúa LUA/PNN 212,15 233,6201 238,876 251,1514 5,3204 5,8405 11,1609 6,9549 2,31 9,2649 

 
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nư c LUC/PNN 212,09 233,5601 235,817 248,0924 5,3204 5,8405 11,1609 6,9549 2,31 9,2649 

1.2 Đ t trồ    â             á  HNK/PNN 20,71 20,71 23,998 24,1004 0,1024 0,1989 0,3013    

1.3 Đ t trồ    â  lâu     CLN/PNN 2,96 2,96 4,1701 4,1701 0,0000 0,02 0,0200    

1.4 Đ t r           ộ RPH/PNN              

1.5 Đ t r     ặ       RDD/PNN              

1.6 Đ t r    sả   u t RSX/PNN              

 
Tron  đó: Đ t có rừn  sản xu t là rừn  tự nh  n RSN/PNN              

1.7 Đ t  uô  trồ   t ủ  sả  NTS/PNN 10,64 10,64 10,7311 10,7311        

1.8 Đ t l    uố  LMU/PNN       
 

       

1.9 Đ t  ô            á  NKH/PNN 2,42 2,42 2,5061 2,5061        

2 
Chu ển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội 

bộ đất nông nghiệp 
                

2.1 Đ t trồ   lúa   u ể  sa     t trồ    â  lâu     LUA/CLN                

2.2 Đ t trồ   lúa   u ể  sa     t trồ   r    LUA/LNP                

2.3 
Đ t trồ   lúa   u ể  sa     t  uô  trồ   

t uỷ sả  
LUA/NTS                

2.4 Đ t trồ   lúa   u ể  sa     t l    uố  LUA/LMU                

2.5 
Đ t trồ    â             á    u ể  sa   

  t  uô  trồ   t uỷ sả  
HNK/NTS                
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng diện 

tích kế 

hoạch sử 

dụng đất 

năm 2023 

được duyệt 

theo Quyết 

định số 

2576/QĐ-

UBND ngày 

19/7/2023 

Tổng diện tích 

kế hoạch sử 

dụng đất năm 

2023 được 

duyệt theo 

QĐ số 

3922/QĐ-

UBND ngày 

24/10/2023 

Tổng diện 

tích kế hoạch 

sử dụng đất 

năm 2023 

được duyệt 

theo Quyết 

định số 

4338/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

Tổng diện 

tích 

chuyển 

mục đích 

sau điều 

chỉnh 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Xã Thiệu Phúc Thiệu Tiến 

So sánh 

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 được 

duyệt  

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 điều 

chỉnh, bổ 

sung  

So sánh 

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 

được 

duyệt  

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 điều 

chỉnh, bổ 

sung  

2.6 
Đ t trồ    â             á    u ể  sa   

  t l    uố  
HNK/LMU                

2.7 
Đ t r           ộ   u ể  sa     t  ô   

         ô     ả  l  r    
RPH/NKR(a)                

2.8 
Đ t r     ặ         u ể  sa     t  ô   

         ô     ả  l  r    
RDD/NKR(a)                

2.9 
Đ t r    sả   u t   u ể  sa     t  ô   

         ô     ả  l  r    
RSX/NKR(a)                

 

Trong đó: Đất có rừng s n xuất là rừng t  

nhiên 
RSN/NKR (a)                

3 
Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở 

chu ển s ng đất ở 
PKO/OCT 6,27 6,27 7,7683 7,7683   0,18 0,1800   0,1 0,1000 
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Phụ biểu số 04.2: 

BẢNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT  

Trong kế hoạch chu ển mục đích sử dụng đất hằng năm hu ện Thiệu Hó  

( èm theo Quyết định  số:                  /QĐ-UBND  ngày           th ng        năm 2024 của UBND tỉnh) 
Đơn vị tính: ha 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng diện 

tích kế 

hoạch sử 

dụng đất 

năm 2023 

được du ệt 

theo Qu ết 

định số 

2576/QĐ-

UBND 

ngày 

19/7/2023 

Tổng diện 

tích kế 

hoạch sử 

dụng đất 

năm 2023 

được du ệt 

theo QĐ số 

3922/QĐ-

UBND ngày 

24/10/2023 

Tổng diện tích 

kế hoạch sử 

dụng đất năm 

2023 được 

du ệt theo 

Qu ết định số 

4338/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

Tổng diện 

tích 

chu ển 

mục đích 

s u điều 

chỉnh 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Xã Thiệu Hò  Xã Minh Tâm 

So sánh 

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 

được 

du ệt  

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 điều 

chỉnh, bổ 

sung  

So sánh 

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 

được 

du ệt  

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 điều 

chỉnh, bổ 

sung  

1 
Đất nông nghiệp chu ển s ng phi nông 

nghiệp 
NNP/PNN 248,88 270,3501 280,2813 292,6590 0,1439 2,46 2,6039 0,8631 27,45 28,3131 

1.1 Đ t trồ   lúa LUA/PNN 212,15 233,6201 238,876 251,1514 0,1439 2,42 2,5639 0,8631 19,81 20,6731 

  Tr     ó: Đ t    u    trồ   lúa  ướ  LUC/PNN 212,09 233,5601 235,817 248,0924 0,1439 2,42 2,5639 0,8631 19,81 20,6731 

1.2 Đ t trồ    â             á  HNK/PNN 20,71 20,71 23,998 24,1004      0,21 0,2100 

1.3 Đ t trồ    â  lâu     CLN/PNN 2,96 2,96 4,1701 4,1701  0,04   0,08  

1.4 Đ t r           ộ RPH/PNN                

1.5 Đ t r     ặ       RDD/PNN                

1.6 Đ t r    sả   u t RSX/PNN                

  Tron  đó: Đ t  có rừn  sản xu t là rừn  tự nh  n RSN/PNN                

1.7 Đ t  uô  trồ   t ủ  sả  NTS/PNN 10,64 10,64 10,7311 10,7311      7,35 7,3500 

1.8 Đ t l    uố  LMU/PNN              

1.9 Đ t  ô            á  NKH/PNN 2,42 2,42 2,5061 2,5061         

2 
Chu ển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội 

bộ đất nông nghiệp 
                 

2.1 
Đ t trồ   lúa   u ể  sa     t trồ    â  lâu 

    
LUA/CLN                 

2.2 Đ t trồ   lúa   u ể  sa     t trồ   r    LUA/LNP                 

2.3 
Đ t trồ   lúa   u ể  sa     t  uô  trồ   

t uỷ sả  
LUA/NTS                 

2.4 Đ t trồ   lúa   u ể  sa     t l    uố  LUA/LMU                 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng diện 

tích kế 

hoạch sử 

dụng đất 

năm 2023 

được du ệt 

theo Qu ết 

định số 

2576/QĐ-

UBND 

ngày 

19/7/2023 

Tổng diện 

tích kế 

hoạch sử 

dụng đất 

năm 2023 

được du ệt 

theo QĐ số 

3922/QĐ-

UBND ngày 

24/10/2023 

Tổng diện tích 

kế hoạch sử 

dụng đất năm 

2023 được 

du ệt theo 

Qu ết định số 

4338/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

Tổng diện 

tích 

chu ển 

mục đích 

s u điều 

chỉnh 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Xã Thiệu Hò  Xã Minh Tâm 

So sánh 

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 

được 

du ệt  

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 điều 

chỉnh, bổ 

sung  

So sánh 

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 

được 

du ệt  

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 điều 

chỉnh, bổ 

sung  

2.5 
Đ t trồ    â             á    u ể  sa   

  t  uô  trồ   t uỷ sả  
HNK/NTS                 

2.6 
Đ t trồ    â             á    u ể  sa   

  t l    uố  
HNK/LMU                 

2.7 
Đ t r           ộ   u ể  sa     t  ô   

         ô     ả  l  r    
RPH/NKR(a)                 

2.8 
Đ t r     ặ         u ể  sa     t  ô   

         ô     ả  l  r    
RDD/NKR(a)                 

2.9 
Đ t r    sả   u t   u ể  sa     t  ô   

         ô     ả  l  r    
RSX/NKR(a)                 

  
Trong đó: Đất  có rừng s n xuất là rừng t  

nhiên 
RSN/NKR (a)                 

3 
Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở 

chu ển s ng đất ở 
PKO/OCT 6,27 6,27 7,7683 7,7683       0,43 0,4300 
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Phụ biểu số 04.3: 

BẢNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT  

Trong kế hoạch chu ển mục đích sử dụng đất hằng năm hu ện Thiệu Hó  

( èm theo Quyết định  số:                  /QĐ-UBND  ngày           th ng        năm 2024 của UBND tỉnh) 
Đơn vị tính: ha 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng diện 

tích kế 

hoạch sử 

dụng đất 

năm 2023 

được du ệt 

theo Qu ết 

định số 

2576/QĐ-

UBND ngày 

19/7/2023 

Tổng diện 

tích kế 

hoạch sử 

dụng đất 

năm 2023 

được du ệt 

theo QĐ số 

3922/QĐ-

UBND ngày 

24/10/2023 

Tổng diện 

tích kế 

hoạch sử 

dụng đất 

năm 2023 

được du ệt 

theo Qu ết 

định số 

4338/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

Tổng 

diện tích 

chu ển 

mục đích 

s u điều 

chỉnh 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Thiệu Viên Thiệu  ý 

So 

sánh 

Kế 

hoạch 

sử 

dụng 

đất 

năm 

2023 

được 

du ệt  

Kế 

hoạch sử 

dụng đất 

năm 

2023 

điều 

chỉnh, 

bổ sung  

So 

sánh 

Kế 

hoạch sử 

dụng đất 

năm 

2023 

được 

du ệt  

Kế 

hoạch sử 

dụng đất 

năm 

2023 

điều 

chỉnh, 

bổ sung  

1 Đất nông nghiệp chu ển s ng phi nông nghiệp NNP/PNN 248,88 270,3501 280,2813 292,6590 0,7489 7,4757 8,2246 0,5152 4,54 5,0552 

1.1 Đ t trồ   lúa LUA/PNN 212,15 233,6201 238,876 251,1514 0,7489 3,8557 4,6046 0,5152 4,21 4,7252 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nư c LUC/PNN 212,09 233,5601 235,817 248,0924 0,7489 3,8557 4,6046 0,5152 4,21 4,7252 

1.2 Đ t trồ    â             á  HNK/PNN 20,71 20,71 23,998 24,1004  3,0000 3,0000 0,0000   0,0000 

1.3 Đ t trồ    â  lâu     CLN/PNN 2,96 2,96 4,1701 4,1701  0,02   0,22 0,2200 

1.4 Đ t r           ộ RPH/PNN                

1.5 Đ t r     ặ       RDD/PNN                

1.6 Đ t r    sả   u t RSX/PNN                

  Trong đó: Đất có rừng s n xuất là rừng t  nhiên RSN/PNN                

1.7 Đ t  uô  trồ   t ủ  sả  NTS/PNN 10,64 10,64 10,7311 10,7311  0,6   0,11 0,1100 

1.8 Đ t l    uố  LMU/PNN       0,0000         

1.9 Đ t  ô            á  NKH/PNN 2,42 2,42 2,5061 2,5061         

2 
Chu ển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất 

nông nghiệp 
        

 
        

2.1 Đ t trồ   lúa   u ể  sa     t trồ    â  lâu     LUA/CLN                

2.2 Đ t trồ   lúa   u ể  sa     t trồ   r    LUA/LNP                

2.3 Đ t trồ   lúa   u ể  sa     t  uô  trồ   t uỷ sả  LUA/NTS                

2.4 Đ t trồ   lúa   u ể  sa     t l    uố  LUA/LMU                

2.5 
Đ t trồ    â             á    u ể  sa     t  uô  

trồ   t uỷ sả  
HNK/NTS                

2.6 
Đ t trồ    â             á    u ể  sa     t l   

 uố  
HNK/LMU                
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng diện 

tích kế 

hoạch sử 

dụng đất 

năm 2023 

được du ệt 

theo Qu ết 

định số 

2576/QĐ-

UBND ngày 

19/7/2023 

Tổng diện 

tích kế 

hoạch sử 

dụng đất 

năm 2023 

được du ệt 

theo QĐ số 

3922/QĐ-

UBND ngày 

24/10/2023 

Tổng diện 

tích kế 

hoạch sử 

dụng đất 

năm 2023 

được du ệt 

theo Qu ết 

định số 

4338/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

Tổng 

diện tích 

chu ển 

mục đích 

s u điều 

chỉnh 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Thiệu Viên Thiệu  ý 

So 

sánh 

Kế 

hoạch 

sử 

dụng 

đất 

năm 

2023 

được 

du ệt  

Kế 

hoạch sử 

dụng đất 

năm 

2023 

điều 

chỉnh, 

bổ sung  

So 

sánh 

Kế 

hoạch sử 

dụng đất 

năm 

2023 

được 

du ệt  

Kế 

hoạch sử 

dụng đất 

năm 

2023 

điều 

chỉnh, 

bổ sung  

2.7 
Đ t r           ộ   u ể  sa     t  ô          

  ô     ả  l  r    
RPH/NKR(a)                

2.8 
Đ t r     ặ         u ể  sa     t  ô          

  ô     ả  l  r    
RDD/NKR(a)                 

2.9 
Đ t r    sả   u t   u ể  sa     t  ô          

  ô     ả  l  r    
RSX/NKR(a)                 

  Trong đó: Đất  có rừng s n xuất là rừng t  nhiên RSN/NKR (a)                 

3 
Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chu ển 

s ng đất ở 
PKO/OCT 6,27 6,27 7,7683 7,7683   0,2 0,2000   0,06 0,0600 
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Phụ biểu số 04.4: 

BẢNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT  

Trong kế hoạch chu ển mục đích sử dụng đất hằng năm hu ện Thiệu Hó  

( èm theo Quyết định  số:                  /QĐ-UBND  ngày           th ng        năm 2024 của UBND tỉnh) 
Đơn vị tính: ha 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng diện 

tích kế 

hoạch sử 

dụng đất 

năm 2023 

được du ệt 

theo Qu ết 

định số 

2576/QĐ-

UBND 

ngày 

19/7/2023 

Tổng diện 

tích kế 

hoạch sử 

dụng đất 

năm 2023 

được du ệt 

theo QĐ số 

3922/QĐ-

UBND ngày 

24/10/2023 

Tổng diện 

tích kế hoạch 

sử dụng đất 

năm 2023 

được du ệt 

theo Qu ết 

định số 

4338/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

Tổng diện 

tích 

chu ển 

mục đích 

s u điều 

chỉnh 

Diện tích phân theo đơn vị 

hành chính  

Xã Thiệu Trung 

So sánh 

Kế 

hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 

được 

du ệt  

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 điều 

chỉnh, bổ 

sung  

1 Đất nông nghiệp chu ển s ng phi nông nghiệp NNP/PNN 248,88 270,3501 280,2813 292,6590 0,0794 5,519 5,5984 

1.1 Đ t trồ   lúa LUA/PNN 212,15 233,6201 238,876 251,1514 0,0794 4,969 5,0484 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nư c LUC/PNN 212,09 233,5601 235,817 248,0924 0,0794 1,97 2,0494 

1.2 Đ t trồ    â             á  HNK/PNN 20,71 20,71 23,998 24,1004  0,53 0,5300 

1.3 Đ t trồ    â  lâu     CLN/PNN 2,96 2,96 4,1701 4,1701  0,02 0,0200 

1.4 Đ t r           ộ RPH/PNN            

1.5 Đ t r     ặ       RDD/PNN            

1.6 Đ t r    sả   u t RSX/PNN            

  Trong đó: Đất có rừng s n xuất là rừng t  nhiên RSN/PNN            

1.7 Đ t  uô  trồ   t ủ  sả  NTS/PNN 10,64 10,64 10,7311 10,7311     

1.8 Đ t l    uố  LMU/PNN            

1.9 Đ t  ô            á  NKH/PNN 2,42 2,42 2,5061 2,5061     

2 Chu ển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp              

2.1 Đ t trồ   lúa   u ể  sa     t trồ    â  lâu     LUA/CLN             

2.2 Đ t trồ   lúa   u ể  sa     t trồ   r    LUA/LNP             

2.3 Đ t trồ   lúa   u ể  sa     t  uô  trồ   t uỷ sả  LUA/NTS             
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng diện 

tích kế 

hoạch sử 

dụng đất 

năm 2023 

được du ệt 

theo Qu ết 

định số 

2576/QĐ-

UBND 

ngày 

19/7/2023 

Tổng diện 

tích kế 

hoạch sử 

dụng đất 

năm 2023 

được du ệt 

theo QĐ số 

3922/QĐ-

UBND ngày 

24/10/2023 

Tổng diện 

tích kế hoạch 

sử dụng đất 

năm 2023 

được du ệt 

theo Qu ết 

định số 

4338/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

Tổng diện 

tích 

chu ển 

mục đích 

s u điều 

chỉnh 

Diện tích phân theo đơn vị 

hành chính  

Xã Thiệu Trung 

So sánh 

Kế 

hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 

được 

du ệt  

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2023 điều 

chỉnh, bổ 

sung  

2.4 Đ t trồ   lúa   u ể  sa     t l    uố  LUA/LMU             

2.5 Đ t trồ    â             á    u ể  sa     t  uô  trồ   t uỷ sả  HNK/NTS             

2.6 Đ t trồ    â             á    u ể  sa     t l    uố  HNK/LMU             

2.7 Đ t r           ộ   u ể  sa     t  ô            ô     ả  l  r    RPH/NKR(a)             

2.8 Đ t r     ặ         u ể  sa     t  ô            ô     ả  l  r    RDD/NKR(a)             

2.9 Đ t r    sả   u t   u ể  sa     t  ô            ô     ả  l  r    RSX/NKR(a)             

  Trong đó: Đất có rừng s n xuất là rừng t  nhiên RSN/NKR (a)             

3 Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chu ển s ng đất ở PKO/OCT 6,27 6,27 7,7683 7,7683   1,3583 1,3583 
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